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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ Y TẾ 

Số: 4963 /SYT-BMT 
V/v giảm giá hóa chất đã 
trúng thầu năm 2021 cung 

ứng cho các cơ sở y tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: 

- Giám đốc các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế; 

- Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông. 

Sau khi xem xét Văn bản số 480/PĐ-KD ngày 01/4/2022 của Công ty TNHH Thiết 
bị Y tế Phương Đông về việc giảm giá bán các mặt hàng hóa chất, Giám đốc Sở Y tế 
Đồng Nai thông báo: 

1. Giảm giá hóa chất đã trúng thầu gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu 
chuẩn in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất 
hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021 của Công ty 
TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông theo Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 
Chính phủ về Quản lý trang thiết bị Y tế như sau: 
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1 54 

Canh thang 
kháng sinh 
đồ cho vi 

khuẩn Strep 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

100 
ống/hộp 

Ống 31.730 30.000 

2 55 
Canh trường 
định danh vi 

khuẩn 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

100 
ống/hộp 

Ống 23.914 21.740 

3 56 

Canh trường 
làm kháng 
sinh đồ vi 

khuẩn 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

100 
ống/hộp 

Ống 28.061 25.510 

4 57 

Thẻ định 
danh vi 

khuẩn Gram 
âm 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 136.680 128.000 

5 58 

Thẻ định 
danh vi 

khuẩn Gram 
dương 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 136.680 128.000 

6 1401 

Chỉ thị 
kháng sinh 
đồ cho vi 

khuẩn Strep 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

10 
lọ/hộp 

Lọ 377.300 343.000 
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7 1402 
Chỉ thị làm 
kháng sinh 
đồ vi khuẩn 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

10 
lọ/hộp 

Lọ 377.300 343.000 

8 1403 
Thẻ định 
danh nấm 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 136.680 128.000 

9 1404 

Thẻ định 
danh và 

kháng sinh 
đồ vi khuẩn 

gram âm 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 244.120 226.000 

10 1405 

Thẻ định 
danh và 

kháng sinh 
đồ vi khuẩn 

Strep 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 244.120 226.000 

11 1406 

Thẻ định 
danh và làm 
kháng sinh 
đồ vi khuẩn 
gram dương 

Becton, 
Dickinson and 

Company – 
Mỹ 

25 
test/hộp 

Test 244.120 226.000 

Đơn giá này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/4/2022. 

2. Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông 
thực hiện nội dung trên và đảm bảo việc mua VTYT, HC theo chỉ đạo tại Công văn số 
2378/SYT-BMT ngày 30/3/2022 của Sở Y tế./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên (thực hiện);  
- BGĐSYT (để biết); 
- BHXH tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); 
- Website SYTĐN;                                                                          
- Lưu VT, BMT.                                                                                                       

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lê Quang Trung 
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